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Nội dung bài viết 

1. Bài 1: Luyện từ và câu trang 120, 121 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Bài 1: Luyện từ và câu trang 120, 121 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời 
sáng tạo 

Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm 2-3 từ ngữ chỉ gộp những người họ 
hàng 

M: cậu mợ 

Trả lời:  

Chú thím, chú dì, cậu mợ, cô chú. 

Câu 2 trang 120, 121 SGK Tiếng Việt lớp 3: Xếp các từ ngữ trong thẻ vào 3 nhóm  

 

 

Trả lời:  

- Mong đợi: mong chờ, chờ đợi, trông mong. 

- Thương yêu: yêu thương, yêu quý, thương mến 

- Chăm sóc: chăm chút, chăm nom, săn sóc 

Câu 3 trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm từ ngữ ở bài tập 2 phù hợp với mỗi ô 
trống: 
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Trả lời:  

a. Cậu mợ luôn quan tâm săn sóc anh em chúng tôi 

b. Bà rất yêu thương các cháu 

c. Chúng tôi mong chờ ngày về thăm quê 

Câu 4 trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chọn thành ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp 
với từ ngữ ở thẻ màu hồng để tạo thành câu: 

 

Trả lời:  

 

Câu 5 trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chọn dấu câu phù hợp với mỗi ô trống: 
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Trả lời:  

 

Vận dụng:  

Câu hỏi trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết lời cảm ơn gửi tới thầy giáo đầu 
tiên của em. 

 

Trả lời:  

- Cảm ơn mẹ - người thầy đầu tiên của con người đã dạy những nét chữ, con số đầu 
tiên. Con biết ơn mẹ rất nhiều. 


